Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm ở địa bàn trọng điểm”, mã số KC.10.11/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 12.750 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2019; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Trọng Chính;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	GS.TS. Nguyễn Trọng Chính
	Giáo sư, tiến sỹ
	Học viện Quân y

	2
	PGS.TS. Nguyễn Văn Ba
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Học viện Quân y

	3
	PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện 103 – Học viện Quân y

	4
	PGS.TS. Hoàng Vũ Hùng
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện 103 – Học viện Quân y

	5
	PGS.TS. Nguyễn Khắc Lực
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Học viện Quân y

	6
	PGS.TS. Đinh Hồng Dương
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Học viện Quân y

	7
	TS. Hồ Hữu Thọ
	Tiến sỹ
	Học viện Quân y

	8
	TS. Nguyễn Văn Chuyên
	Tiến sỹ
	Học viện Quân y

	9
	PGS.TS. Phan Quốc Hoàn
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	10
	PGS. TS. Nguyễn Ngọc San
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Viện Y học Dự phòng Quân đội


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2019, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt


	I
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ kit khuếch đại đẳng nhiệt phát hiện O.tsutsugamushi
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Bộ kit PCR phát hiện não mô cầu
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Bộ kit khuếch đại đẳng nhiệt phát hiện Leptospira
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Bộ kit PCR phát hiện Streptococcus suis
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


	II
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Báo cáo về đặc điểm dịch tễ học, yếu tố nguy cơ bệnh sốt mò, bệnh do liên cầu khuẩn lợn, nhiễm khuẩn do não mô cầu, bệnh do Leptospira.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6
	Quy trình chế tạo các bộ sinh phẩm phát hiện O.tsutsugamushi, Streptococcus suis, não mô cầu và Leptospira quy mô phòng thí nghiệm.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	7
	Báo cáo độ nhạy, độ đặc hiệu, độ ổn định của các bộ sinh phẩm đã được chế tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	8
	Báo cáo đánh giá hiệu quả sàng lọc, phát hiện, chẩn đoán các bệnh sốt mò, bệnh do liên cầu khuẩn lợn, nhiễm khuẩn do não mô cầu, bệnh do Leptospira dựa trên các bộ sinh phẩm đã được chế tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	9
	Bản hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật mới tại thực địa.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	III
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 06 bài báo khoa học trong nước 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Đào tạo: 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao: không
2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Việt Nam nằm trong khu vực được coi là "điểm nóng" của các bệnh lây từ động vật, bệnh truyền nhiễm mới nổi. Người dân có tập quán chăn nuôi thủ công, nhỏ lẻ; điều kiện vệ sinh rất kém, tập quán người dân ăn gỏi cá, ăn tiết canh, ăn gà chết. Trong các bệnh truyền từ động vật sang người, bệnh sốt mò, viêm não, sốt Lepto và liên cầu khuẩn lợn là những bệnh có nguy cơ bùng phát là rất cao. 

Để kiểm soát được dịch bệnh, điều quan trọng là phải chẩn đoán sớm và khẳng định được ca bệnh. Việt Nam cho đến nay chưa có rất ít các phương tiện chẩn đoán O. Tsutsugamushi, Streptococcus suis, não mô cầu, xoắn khuẩn gây bệnh sốt lepto. Với sự phát triển của sinh học phân tử và các công cụ tiên tiến khác, chúng ta hoàn toàn có thể tạo được các bộ sinh phẩm chẩn đoán được các mầm bệnh nguy hiểm này đặc biệt là cho y tế tuyến cơ sở và quân y tuyến đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao. Mặt khác có thể xây dựng được các quy trình chuẩn để điều trị các bệnh lý theo phân tuyến, cả dân y và quân y. Vì vậy nhu cầu luôn được đặt ra là phải phát triển những phương pháp chẩn đoán nhanh, chính xác, thiết bị gọn nhẹ, dễ mang đi.
-Đề tài đã tiến hành điều tra và xây dựng báo cáo dịch tễ học bệnh sốt mò, bệnh do liên cầu khuẩn lợn, não mô cầu, bệnh do Leptospira của khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đây là nguồn thông tin rất quan trọng để tham khảo và định hướng đối với việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng ở các địa bàn trọng điểm.

-Đã sản xuất thành công 4 loại kit chẩn đoán bệnh bệnh sốt mò, bệnh do liên cầu khuẩn lợn, não mô cầu, bệnh do Leptospira đảm bảo đủ số lượng và đã được kiểm định bởi Viện kiểm định vắc xin và sinh phẩm đạt yêu cầu về độ nhạy và độ đặc hiệu theo thuyết minh.

-Đã đánh giá hiệu quả sàng lọc, phát hiện, chẩn đoán các bệnh sốt mò, bệnh do liên cầu khuẩn lợn, nhiễm khuẩn do não mô cầu, bệnh do Leptospira dựa trên 4 bộ sinh phẩm đã được chế tạo. Kết quả đánh giá đạt yêu cầu theo thuyết minh về độ nhạy và độ đặc hiệu.

-Đã xây dựng được Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho 4 kit chẩn đoán và sẵn sàng chuyển giao lại cho các cơ quan chuyên trách về y tế và y tế dự phòng của các tỉnh nghiên cứu, là nguồn tư liệu quý báu cho tác nghiệp y tế.
2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

- Những sản phẩm đạt được của đề tài giúp tăng cường hiệu quả dự phòng bệnh sốt mò, bệnh do liên cầu khuẩn lợn, nhiễm khuẩn do não mô cầu, bệnh do Leptospira cho y tế tuyến cơ sở,  góp phần giảm chi phí điều trị 4 bệnh cho ngành y tế.

 - Kết quả của đề tài đóng góp những cơ sở khoa học về thực trạng bệnh bệnh sốt mò, bệnh do liên cầu khuẩn lợn, nhiễm khuẩn do não mô cầu, bệnh do Leptospira khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đây là nguồn thông tin rất quan trọng để góp phần định hướng đối với công tác đảm bảo sức khỏe cộng đồng ở địa bàn trọng điểm.

- Tăng cường nhận thức và hiểu biết của người dân về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, góp phần ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                
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